
 

Chỉ đỉnh điều tri:
Điều trị các triệu chứng liên quan tới suy tim xung huyết thể nhẹ và vừa ở những bệnh nhân đang
theo chế độ điều trị chuẩn.

Liều lương và cách dùng:

Liều thường dùng cho người lớn: uống mỗi lần 1 viên nang mềm mỗi ngày sau bữa ăn.
Chống chỉ định:
Không có chống chỉ định với Coenzym Q10.

Tác dung không mong muốn của thuốc:

Tiêu hóa: đau dạ dày nhẹ, chán ăn, buồn nôn hoặc ia chảy nhưng không thường xuyên xảy ra.

Mẫn cảm với thuốc: triệu chứng như nỗi ban da xảy ra nhưng không thường xuyên.

Tương tác với các thuốc khác:
Chưa có báo cáo nào về Coenzym Q10 gây ra dấu hiệu tương tác với thuốc khác.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không thấy báo cáo Coenzym Q10 gây quái thai. Trên lâm sàng, độ an toàn khi dùng cho phụ nữ
có thai chưa xác định.

Đượclýhọc:

 

Coenzym Q10 tác dụng nâng cao hiệu suất sử dụng oxy trong hội chứng suytin iéumau cục bộ:
Thí nghiệm trên cơ thât chuột lang cho thây Coenzym Q10 làm tăng lực co gm oxy không
khí thở vào sử dụng cách truyền dung dịch Tyrode, cũng như giảm thời gian thê tác động trong) .#

tình trạng giảm oxy không khí thở vào. Ù

Kích hoat tong hop ATP6 ty lap cơ thé tim #5
Thi nghiém trén ché cho thay Coenzym Q10điều chỉnh kiểm soát quá trình hô hấp và tổng hợp ˆ

ATP liên quan tới thiếu máu cục bộ và tái truyền và tăng tổng hợp ATP trong thí nghiệm trên ti
thỏ và chuột công.

   
  

  
Cải thiên chức năng tỉm đã bi giảm:

Thí nghiệm trên chuột cống, Coenzym Q10 ức chế giảm co cơ tim do thiếu máu cục bộ và tái tưới
máu và thúc đây chức năng tim đã bị suy yêu.

Bảo vệ cơ tim:

Coenzym Q10 có tác dụng chống oxy hóa và làm bền màng tế bào, người ta đã phát hiện được
thuôc có tác dụng hạn chê sự hủy hoại cơ tim của doxorubixin hydrochlorid trên chuột công.

Thuôc cũng ức chê phóng thích men cơ tim vào máu do thiêu máu cục bộ thực nghiệm trên chó.

Tác dung chống aldosteron:

Thí nghiệm trên chuột cống cho thấy Coenzym Q10 ức chế tiết aldØSfEfeq và đối kháng lưu giữ
Na" của aldosteron, làm cho tăng bài tiết Na”. Tuy nhiên, Cos 2y 10%k
bài tiết KT. ¡ : NÀY

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ < 30°C

Tiêu chuẩn chất lương: Nhà sản xuất

Quy cách đóng gói: lọ 30 viên

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất a:
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Tén va dia chi nha sanì xuất: ECKHART CORPORATION ~

2410 West Zion Road, Salisbury, Maryland 21801, My. PHO CUC TRUONG

Nguyen Vin thank


